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BÀI TẬP ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH LỚP 5 LÊN LỚP 6  

CÓ ĐÁP ÁN 

1. Đề bài 

1.1. Circle the odd one out. (Chọn từ khác loại) 

1. wrote  watched  drew  bought 

2. fever  better  cough toothache 

3. picnic  badminton  chess volleyball 

4. autumn  winter  summer  season 

5. who  what  there  when 

6. danced  song  stayed  listened 

7. football  play  volleyball badminton 

8. doing  watching spring  reading 

1.2. Select and circle A, B, C or D.( Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) 

1.Alan and his friends __________to Tuan Chau Island last week. 

A. go 

B. are going 

C. went 

D. to go 

2.They traveled to Hanoi ________bus. 

A. by 

B. in 

C. on 

D. with 
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3.We are going ___________Ha Long Bay next Sunday. 

A. visit 

B. visited 

C. to visit 

D. visiting 

4.How __________is it from here to Hanoi?. 

A. often 

B. old 

C. many 

D. far 

5.What do you usually do ________Autumn? 

A. on 

B. in 

C. at 

D. to 

6.What is the ____________like today? - It's sunny and hot. 

A. seasons 

B. matter 

C. weather 

D. summer 

7.__________did you do last weekend? - I went to the cinema. 

A. Where 

B. What 

C. How 

D. When 
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8.Where___________you yesterday? - I was at home. 

A. are 

B. were 

C. is 

D. was 

9. What do you usually do .............. spring? 

A. on 

B. in 

C. at 

D. by 

10. There ............. a lot of flowers at the festival last week. 

A. are 

B. were 

C. was 

D. is 

11. ........... did they do yesterday? 

A. What 

B. When 

C. Where 

D. Who 

12. ........... you going to Nha Trang next week? 

A. Is 

B. Are 

C. Do 

D. Did 
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13. Peter doesn't want ........... football. 

A. play 

B. to play 

C. playing 

D. played 

1.3. Read the passage and answer the questions.(Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) 

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes 

swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in 

winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go 

camping in the national park. 

True / False 

1. Linda isn't from England. 

2. There are five seasons in her country. 

3. Her father and she sometimes go fishing. 

4. They usually go skiing in the mountains. 

5. In spring, it is cool and beautiful. 

1.4. Reorder the words to make sentence. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) 

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ? 

.......................................................................................... 

2. isn't / going / to / Hoi An / Minh / next / week / . 

.......................................................................................... 

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ? 

.......................................................................................... 

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / . 

.......................................................................................... 

5. the / swimming pool / is / Where / ? 



  

 

 

 

      

 

Trang | 5 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

.......................................................................................... 

6.was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month. 

............................................................................ 

7.usually/ badminton/ in/ play/ I/ summer. 

............................................................................ 

8.weather/ in/ what's/ the/autumn/ like/ ? 

............................................................................ 

9.month/ We/ last/ visited/ Tuan Chau Island. 

............................................................................ 

10.National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow. 

............................................................................ 

11.did/ yesterday/ you/ what/ do/ ? 

............................................................................ 

2. Đáp án 

2.1. Circle the odd one out. (Chọn từ khác loại) 

1 - watched; 2 - better; 3 - picnic; 4 - season; 

5 - there; 6 - song; 7 - play; 8 - spring; 

2.2. Select and circle A, B, C or D.( Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) 

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B; 6 - C; 

7 - A; 8 - B; 9 - B; 10 - B; 11 - A; 12 - B; 13 - B; 

2.3. Read the passage and answer the questions.(Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) 

1 - False; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False; 

2.4. Reorder the words to make sentence.(sắp xếp các từ để tạo thành câu) 

1 - What is the weather like in the spring? 

2 - Minh isn't going to Hoi An next week. 
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3 - How far is it from here to your house? 

4 - Go straight ahead and turn right. 

5 - Where is the swimming pool? 

6 - Nam was in Ha Noi last month. 

7 - I usually play badminton in summer. 

8 - What's the weather like in autumn? 

9 - We visited Tuan Chau island last month. 

10 - They are going to the National Park tomorrow. 

11 - What did you do yesterday? 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

